
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Đông Phù, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

09/08/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BIGA PANEL

2301037247

STT Tên ngành Mã ngành

1. Phá dỡ 4311

2. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

3. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

4. Lắp đặt hệ thống điện 4321

5. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

6. Xây dựng công trình công ích 4220

7. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

8. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

9. Dịch vụ liên quan đến in 1812

10. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

11. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 2420

12. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các vật liệu cách âm, cách nhiệt

3290

13. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

14. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: bán buôn sách báo, tạp chí văn phòng phẩm, bán buôn 
giường tủ, bàn ghế và nội thất tương tự

4649

17. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

18. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BIGA PANEL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BIGA PANEL PRODUCTION JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: BIGA PANEL PRODUCTION., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979943018
Email:

Fax:
Website:
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15.000.000.000 VNĐ

19. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

20. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

21. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác bằng 
bằng tấm sandwich panel, xây dựng các loại

4290

22. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ tấm sandwich panel, Bán buôn vật liệu, thiết bị 
lắp đặt khác trong xây dựng,

4752

23. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

24. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

25. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

26. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

27. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

28. Cho thuê xe có động cơ 7710

29. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

30. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

31. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

32. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

33. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: bán buôn phế liệu

4669

34. In ấn 1811

35. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: sản xuất tấm sandwich panel

2511(Chính)

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết" Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

37. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

38. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

39. Chuẩn bị mặt bằng 4312

40. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tấm sandwich panel, Bán buôn vật liệu, 
thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,

4663

41. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

42. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

43. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng nhà các loại bằng tấm sandwich panel, xây 
dựng các loại

4100

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH XÂY 
DỰNG 
BILLGATE

Thôn Tam Tảo , 
Xã Phú Lâm, 
Huyện Tiên Du, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.300.0
00

13.000.000.000 86,667

Tổng số 1.300.0
00

13.000.000.000 86,667

2300815127

2 LƯU VĂN 
ĐOAN

Thôn Đông Phù, 
Xã Phú Lâm, 
Huyện Tiên Du, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 1,333

Tổng số 20.000 200.000.000 1,333

125437486

3 LƯU VĂN 
CAN

Thôn Đông Phù, 
Xã Phú Lâm, 
Huyện Tiên Du, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 12,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 12,000

125283173

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125283173
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đông Phù, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Đông Phù, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   LƯU VĂN CAN Nam

22/11/1989 Kinh Việt Nam

23/02/2016 Công an tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 09/08/2018 đến ngày 08/09/2018


